
DANH SÁCH LỚP 1
(Kèm theo Công văn số 4289/SNV-TCCC ngày 15/12/2025 của Sở Nội vụ)

Số TT Đơn vị Số lượng Ghi chú

I. Sở, ban, ngành Tỉnh 52

1 Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh 2
2 Sở Nội vụ 2
3 Sở Tư pháp 2
4 Sở Tài chính 2
5 Sở Công Thương 2
6 Sở Nông nghiệp và Môi trường 2
7 Sở Xây dựng 2
8 Sở Khoa học và Công nghệ 2
9 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 2
10 Sở Giáo dục và Đào tạo 2
11 Sở Y tế 2
12 Thanh tra Tỉnh 2
13 Ban Quản lý Khu kinh tế Tỉnh 2

14 Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND Tỉnh 2

15 Các Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc
UBND Tỉnh 24

Trường CĐYT Đồng
Tháp, Trường CĐCĐ
Đồng Tháp và Vườn
Quốc gia Tràm Chim
dự lớp 2

II. Cấp xã 114
1 Phường Mỹ Tho 2
2 Phường Đạo Thạnh 2
3 Phường Mỹ Phong 2
4 Phường Thới Sơn 2
5 Phường Trung An 2
6 Phường Gò Công 2
7 Phường Long Thuận 2
8 Phường Sơn Qui 2
9 Phường Bình Xuân 2
10 Phường Mỹ Phước Tây 2
11 Phường Cai Lậy 2
12 Phường Nhị Quý 2
13 Phường Thanh Hòa 2
14 Xã Tân Phú 2
15 Xã Thanh Hưng 2
16 Xã An Hữu 2
17 Xã Mỹ Lợi 2
18 Xã Mỹ Đức Tây 2
19 Xã Mỹ Thiện 2



20 Xã Hậu Mỹ 2
21 Xã Hội Cư 2
22 Xã Cái Bè 2
23 Xã Ngũ Hiệp 2
24 Xã Long Tiên 2
25 Xã Bình Phú 2
26 Xã Thạnh Phú 2
27 Xã Mỹ Thành 2
28 Xã Hiệp Đức 2
29 Xã Tân Phước 1 2
30 Xã Tân Phước 2 2
31 Xã Tân Phước 3 2
32 Xã Hưng Thạnh 2
33 Xã Kim Sơn 2
34 Xã Bình Trưng 2
35 Xã Long Định 2
36 Xã Long Hưng 2
37 Xã Tân Hương 2
38 Xã Châu Thành 2
39 Xã Vĩnh Kim 2
40 Xã Mỹ Tịnh An 2
41 Xã Lương Hòa Lạc 2
42 Xã Tân Thuận Bình 2
43 Xã Chợ Gạo 2
44 Xã An Thạnh Thủy 2
45 Xã Bình Ninh 2
46 Xã Vĩnh Bình 2
47 Xã Đồng Sơn 2
48 Xã Phú Thành 2
49 Xã Long Bình 2
50 Xã Vĩnh Hựu 2
51 Xã Gia Thuận 2
52 Xã Tân Điền 2
53 Xã Tân Đông 2
54 Xã Gò Công Đông 2
55 Xã Tân Hòa 2
56 Xã Tân Phú Đông 2
57 Xã Tân Thới 2

Tổng 166



DANH SÁCH LỚP  2
(Kèm theo Kế hoạch số   /KH-SNV ngày   /12/2025 của Sở Nội vụ)

Số TT Đơn vị Số lượng Ghi chú

Cấp xã
1 Xã Tân Hồng 2
2 Xã Tân Thành 2
3 Xã Tân Hộ Cơ 2
4 Xã An Phước 2
5 Phường An Bình 2
6 Phường Hồng Ngự 2
7 Phường Thường Lạc 2
8 Xã Thường Phước 2
9 Xã Long Khánh 2
10 Xã Long Phú Thuận 2
11 Xã An Hòa 2
12 Xã Tam Nông 2
13 Xã Phú Thọ 2
14 Xã Tràm Chim 2
15 Xã Phú Cường 2
16 Xã An Long 2
17 Xã Thanh Bình 2
18 Xã Tân Thạnh 2
19 Xã Bình Thành 2
20 Xã Tân Long 2
21 Xã Tháp Mười 2
22 Xã Thanh Mỹ 2
23 Xã Mỹ Quí 2
24 Xã Đốc Binh Kiều 2
25 Xã Trường Xuân 2
26 Xã Phương Thịnh 2
27 Xã Phong Mỹ 2
28 Xã Ba Sao 2
29 Xã Mỹ Thọ 2
30 Xã Bình Hàng Trung 2
31 Xã Mỹ Hiệp 2
32 Phường Cao Lãnh 2
33 Phường Mỹ Ngãi 2
34 Phường Mỹ Trà 2
35 Xã Mỹ An Hưng 2
36 Xã Tân Khánh Trung 2
37 Xã Lấp Vò 2
38 Xã Lai Vung 2



39 Xã Hòa Long 2
40 Xã Phong Hòa 2
41 Phường Sa Đéc 2
42 Xã Tân Dương 2
43 Xã Phú Hựu 2
44 Xã Tân Nhuận Đông 2
45 Xã Tân Phú Trung 2
46 Trường CĐCĐ Đồng Tháp 2
47 Trường CĐYT Đồng Tháp 2
48 Vườn Quốc gia Tràm Chim 2

Tổng 96
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